
  

Số thứ tự LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 

 Bằng số Bằng chữ  

 Số phách  

 

 

 

 

ĐỀ A CHÍNH THỨC 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm):  

(Hãy chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng đáp án bên dưới) 

Câu 1: Loại đất nào sau đây ở Tây Nguyên chiếm diện tích lớn nhất nước ta: 

A. Đất feralit.                                                                   

B. Đất phù sa. 

C. Đất đỏ badan.                                                              

D. Đất xám phù sa cổ. 

Câu 2. Khí hậu vùng Tây Nguyên thể hiện rõ nét tính chất: 

A. Ôn đới.                                                           B. Nhiệt đới.                                                            

C. Cận nhiệt đới.                                                D. Cận xích đạo                       

Câu 3. Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng Tây Nguyên là: 

A. Than.                         B. Dầu khí.                              C. Bô-xít.              D. Đồng. 

Câu 4. Dạng địa hình đặc trưng của vùng Tây Nguyên là: 

A.Dốc, bị cắt xẻ mạnh.                                                      

B.Thấp trũng, khá bằng phẳng. 

C.Cao nguyên bazan xếp tầng                                          

D.Bán bình nguyên, tương đối bằng phẳng. 

Câu 5. Giải pháp nào sau đây không có tác dụng với việc bảo vệ rừng ở Tây Nguyên: 

A. Ngăn chặn nạn phá rừng, đốt rừng.                               

B. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng. 

C.Tăng cương khai thác, chế biến gỗ.                                

D. Khai thác hợp lí đi đôi với trồng rừng. 

Câu 6: Từ cuối năm 1953 đến năm 1957, miền Bắc đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng 

nào sau đây: 

A. Cải cách giáo dục.                                                         

B. Thực hiện Tổng tuyển cử tự do. 

C. Chống bình định của Mỹ.                                              

D. Cải cách ruộng đất. 

Câu 7: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong: 

A.56 ngày đêm 

B.65 ngày đêm 

C.72 ngày đêm 

D.75 ngày đêm 

Câu 8. Địa hình Điện Biên phủ được miêu tả là: 

A. Một thung lũng lòng chảo. 

B. Một vùng núi cao hiểm trở. 

C. Một bình nguyên rộng lớn. 

D. Một vùng đồng bằng bằng phẳng. 

Câu 9. Ai là người được chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm Tổng chỉ huy chiến dịch Chiến dịch Điện 

Biên Phủ: 

A. Võ Nguyên Giáp 

B. Trường Chinh 

C. Phạm Văn Đồng 

D. Lê Duẩn 

 

 
 

 

 

Câu 10. Trong các cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 - 1965) của Mỹ, thắng 

lợi nào của quân dân miền Nam đã mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công": 

A. Chiến thắng Bình Giã:                                               

B. Chiến thắng Ba Gia. 

C. Chiến thắng Vạn Tường.                                             

D. Chiến thắng Ấp Bắc.               

         Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau: (2.5 điểm) 

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

 
 

         

 

Câu 11: Đọc đoạn trích sau và nhận định các nội dung bên dưới là đúng hay sai(1.0 điểm) 

“5 đời tổng thống Mỹ đã dính líu đến cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm ở Việt Nam, trong đó có 3 đời 

tổng thống Mỹ đã hoạch định các chiến lược trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Các chiến lược này 

được cụ thể hóa từ chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ nhằm giữ vững vị trí số 1, kiên quyết chống phong 

trào cách mạng xã hội chủ nghĩa và giải phóng dân tộc trên thế giới. Các chiến lược Hoa Kỳ áp dụng ở 

Việt Nam đều dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế khổng lồ của Hoa Kỳ. Các chiến lược đó được hoạch 

định chu đáo, có cơ sở khoa học và thực sự gây tổn thất lớn cho công cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân Việt Nam” 

(Chiến tranh nhân dân 1954 - 1975, Nxb Khoa học Xã hội, tr.85) 

Nội dung Đúng / Sai 

Có 8 đời tổng thống Mỹ đã dính líu đến cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm ở VN.  

Các chiến lược mà Mĩ đã áp dụng ở VN gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho dân tộc VN  

 Để giữ vững vị trí số 1, Hoa Kì đã ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới.  

Cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam là một trong những biểu hiện của chiến trạnh lạnh 

 

 

Câu 12: Đọc đoạn trích sau và nhận định các nội dung bên dưới là đúng hay sai(1.0 điểm) 

"Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đông Nam Bộ luôn là đầu tàu kinh tế và động lực 

tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm lớn nhất về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hoá, khoa học - 

công nghệ, giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; là cửa ngõ quốc tế và đầu mối kết nối 

các vùng kinh tế của cả nước và quốc tế. Tuy nhiên, mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng và liên vùng, nhất 

là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh vẫn chưa được khắc phục." 

(Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông 

Nam Bộ từ năm 2030-2045). 

Nội dung Đúng / Sai 

ĐNB là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục ….  

ĐNB là cửa ngõ giao thương quốc tế và kết nối các vùng kinh tế trong nước.  

Hệ thống giao thông của vùng nay đã phát triển đồng bộ, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu 

đi lại.. 

 

Tắc nghẽn giao thông và ngập úng là những thách thức mà TP. Hồ Chí Minh đang 

phải đối mặt. 
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Câu 13. Dựa vào những giữ liệu sau em hãy hoàn thành nội dung bài thơ.(1.0 điểm) 

(A. Bến Hải, B. miền Nam, C. 17,  D. Hồ Chí Minh,  E. HiềnLương) 

"Lòng ta không giới tuyến 

Lòng ta chung một (1)…………… 

Cho dù sông (2)……………… chia cắt đôi nơi 

Cho dù cầu (3)……………… có ngăn cách dặm dài. 

Vĩ tuyến (4)……………… tạm thời chia cắt 

Nhân dân ta thề thắt chặt niềm tin. 

 

Trả lời: (1)…………..(2)…………….(.3)……………..(4)……………….. 

 

Câu 14. Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của em về vùng vùng đất Đông Nam Bộ, em hãy nối ý 

cột A tương ứng với ý cột B để thành 1câu hoàn chỉnh nhất.?(1.0 điểm) 

Cột A  Cột B 

1. Để phát triển kinh tế khó khăn lớn 

nhất của Đông Nam Bộ  

A. Cao su, điều, cà phê, hồ tiêu  

2.Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam 

Bộ  

B.Ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm 

môi trường.  

3.Cây công nghiệp lâu năm điển hình của 

vùng Đông Nam  

C. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, 

Nhà Tù Côn Đảo. 

4. Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ 

với lao động cả nước, chủ yếu là  

D.Điều kiện tự nhiên thuận lợi và phát triển 

năng động.  

 

 

Trả lời: (1)…………..(2)…………….(.3)……………..(4)……………….. 

 

Câu 15: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) ở vùng ĐNB và cả 

nước giai đoạn 2010-2022. ?(0.5 điểm) 

Năm 2010 2021 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dung ĐNB(nghìn tỉ đồng) 6161 12242 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dung cả nước (nghìn tỉ đồng) 16773 44173 

(Niên giám thống kê VN năm 2011, 2021 sở bộ) 

Em hãy tính tỷ trọng % của ĐNB so với cả nước năm 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II.TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Những khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ? Bản thân là người 

con đã và đang sinh sống và học tập tại vùng đất này em hãy đề ra những giải pháp gì để hạn chế 

những khó khăn đó? (1.5 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu 2 Việc mở tuyến đường HCM trên bộ (5/1959) và trên biển (10/1961) đã tác động như thế nào 

đến cục diện chiến tranh ở miền Nam trong kháng chiến chống Mĩ? (1.5 điểm) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HƯNG                                                             BẢNG MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HK II – ĐỀ A  

     TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP                                                                    MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 9- NĂM HỌC 2025-2026 

               Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD                                                                                                    Thời gian làm bài: 60 Phút 

 

 

 

TT 

 

Chủ đề/ 

Chương 

 

Nội dung/ Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá  

Tổng số câu 

Tỉ lệ 

% TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Việt Nam từ 
1945 đến 
năm 1991 

 

 

Việt Nam kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm 

lược giai đoạn 1951-1954 

 

 

3 

C7,8,9 

 

 

 

 

           

3 

 

 

 

 

 

 

7.5% 

Việt Nam kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, 

thống nhất đất nước từ 

1954-1965 

 

 

1 

C10 

1 

C6 

1ĐK 

C13 

 

 

 

 

 

 

1Đ/S 

C11 

 

 

 

       

1 

C2 

 

2 

 

2 

 

1 

40% 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Sự phân hóa 

lãnh thổ 

 

 

Tây Nguyên  

4 

C1,2,3,4 

 

 

1 

C5 

     

 

 

  

 

    

3 

 

1 
 

 

12.5% 

Đông Nam Bộ  

 

 

1GN 

C14 

 

 

 1 Đ/S 

C12 

   1 

C15 
 

   

1 

C1 

2 2 1 
40.0% 

Tổng số câu 8 4 0 2  0 0 1 0 0 0 2 10 5 2 17 

Tổng số điểm 4.5 2.0 0.5 3.0 10.0 10.0 

Tỉ lệ % 4.5% 20% 5% 30% 100% 100% 
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     TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP                                                                   MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 9- NĂM HỌC 2025-2026 

             Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD                                                                                                       Thời gian làm bài: 60 Phút 

 

 

 

 

 

  

 

TT 

 

Chương/ 

chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 
 

Yêu cầu cần đạt 

Số lượng chỉ báo 
Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều 
lựa chọn 

Đúng-Sai Trả lời 
ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Việt Nam từ 
1945 đến năm 

1991 

 

 

 

Việt Nam kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược giai 

đoạn 1951-1954 

 

Nhận biết 
-Địa hình của căn cứ Điện Biên Phủ 
-Thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng 
-Người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 
Thông hiểu 

-Nhiệm vụ nào quan trọng  nhất Đảng và nhà nước cần phải được 
thực hiện ngay. 
 

 

4 

 

 

 

 

 

  

Việt Nam kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, thống nhất đất 

nước từ 1954-1965 

 

Nhận biết 
- Thắng lợi quan trọng nào giúp quân dân miền Nam đã mở ra 
phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 
- Mưu đồ, thủ đoạn, các chiến lược và các đời tổng thống Mĩ trong 
cuộc chiến ở miền Nam VN. 
Thông hiểu 

-Sự thật đất nước bị chia cắt hai miền Nam-Bắc, nỗi lòng đau xót và 

niềm tín vào sự chiến thắng. 
Vận dụng 

-Tuyến đường HCM huyền thoại đã được mở ra như động mạch 
truyền sức mạnh, niềm tin và cơ sở cho thắng lợi của nhân dân miền 
Nam 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

 

 

        

      

 

 

 

 

 

1 

        

 

     

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Sự phân hóa 

lãnh thổ 

 

 

Tây Nguyên 

Nhận biết 
-Đặc điểm khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng, khoáng sản vùng ĐNB 
Thông hiểu 

-biện pháp nào tích cực và không tích cực trong việc bảo về rừng ở 

Tây Nguyên. 
 

 

4 

  

 

 

Đông Nam Bộ Nhận biết 
-Vai trò, vị trí chiến lược quan trọng và những khó khăn thắt thức 
của vùng Đông Nam Bộ. 
Thông hiểu 

-Tình hình kinh tế, văn hóa, thuận lợi và thách thức của vùng Đông 
Nam Bộ 
-Cách tính tỷ trọng hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dung của 
ĐNB đối với cả nước 
Vận dụng 

-những hiểu biết, ý thức của cá nhân góp phần khắc phục những khó 
khăn mà vùng ĐNB đang phải đối diện. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 



ĐÁP ÁN ĐỀ A 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9 

Thời gian làm bài: 60 phút  

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm):  

1.Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau: (2.5 điểm) 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

3 

Câu 

4 

Câu 

5 

Câu 

6 

Câu 

7 

Câu 

8 

Câu 

9 

Câu 

10 

C D C C C D A A A D 

Câu 11: Đọc đoạn trích sau và nhận định các nội dung bên dưới là đúng hay sai(1.0 điểm) 

Nội dung Đúng / Sai 

Có 8 đời tổng thống Mỹ đã dính líu đến cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm ở VN. Sai 

Các chiến lược mà Mĩ đã áp dụng ở VN gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho dân tộc VN Đúng 

 Để giữ vững vị trí số 1, Hoa Kì đã ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Sai 

Cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam là một trong những biểu hiện của chiến trạnh lạnh 

 

Đúng 

(Mỗi câu đúng được 0.25 điểm) 

Câu 12: Đọc đoạn trích sau và nhận định các nội dung bên dưới là đúng hay sai(1.0 điểm) 

Nội dung Đúng / Sai 

ĐNB là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục …. Sai 

ĐNB là cửa ngõ giao thương quốc tế và kết nối các vùng kinh tế trong nước. Đúng 

Hệ thống giao thông của vùng nay đã phát triển đồng bộ, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu 

đi lại.. 

Sai 

Tắc nghẽn giao thông và ngập úng là những thách thức mà TP. Hồ Chí Minh đang 

phải đối mặt. 

Đúng 

(Mỗi câu đúng được 0.25 điểm) 

Câu 13. Dựa vào những dữ liệu sau em hãy hoàn thành nội dung bài thơ.(1.0 điểm) 

(A. Bến Hải,B.miền Nam, C. 17, D. Hồ Chí Minh, E.HiềnLương) 

"Lòng ta không giới tuyến 

Lòng ta chung một (1)…………… 

Cho dù sông (2)……………… chia cắt đôi nơi 

Cho dù cầu (3)……………… có ngăn cách dặm dài. 

Vĩ tuyến (4)……………… tạm thời chia cắt 

Nhân dân ta thề thắt chặt niềm tin. 

 

Trả lời: (1)……B……..(2)………A……..(3)……E………..(4)………C……….. 

(Mỗi câu đúng được 0.25 điểm) 

 

 

 

 

 



Câu 14. Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của em về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước 

thời Lý, em hãy nối ý cột A tương ứng với ý cột ?(1.0 điểm) 

Cột A  Cột B 

1. Để phát triển kinh tế khó khăn lớn nhất 

của Đông Nam Bộ  

A. Cao su, điều, cà phê, hồ tiêu  

2.Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam 

Bộ  

B.Ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm môi 

trường.  

3.Cây công nghiệp lâu năm điển hình của 

vùng Đông Nam Bộ 

C. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà 

Tù Côn Đảo. 

4. Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với 

lao động cả nước, chủ yếu là  

D.Điều kiện tự nhiên thuận lợi và phát triển 

năng động.  

 

(Mỗi câu đúng được 0.25 điểm) 

 

Trả lời: (1)……B……..(2)………C…….(.3)………A……..(4)………D……….. 

 

Câu 15: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) ở vùng ĐNB và cả 

nước giai đoạn 2010-2022. (0.5 điểm) 

Năm 2010 2021 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dung ĐNB(nghìn tỉ đồng) 6161 12242 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dung cả nước (nghìn tỉ 

đồng) 

16773 44173 

(Niên giám thống kê VN năm 2011, 2021 sở bộ) 

Em hãy tính tỷ trọng % của ĐNB so với cả nước năm 2010: (6161:16773)x100=36.7 % 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN(3.0 điểm) 

Câu 1. Phân tích những khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ? Bản thân là người 

con đã và đang sinh sống và học tập tại vùng đất này em hãy đề ra những giải pháp gì để hạn chế những khó 

khăn đó?(1.5 điểm) 

*Khó khăn 

-Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp.(0.5 điểm) 

-Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, triều cường, nhiễm mặn….làm đất nông nghiệp thoái hóa, chất lượng 

kém. .(0.5 điểm) 

*Liên hệ bản thân : 

- Tiết kiệm nước trong sinh hoạt, tuyên truyền bảo vệ môi trường không xả rác bừa bãi, tham gia hoạt động 

trồng cây xanh…..(0.5 điểm) 

Câu 2. Việc mở tuyến đường HCM trên bộ (5/1959) và trên biển (10/1961) đã tác động như thế nào đến cục 

diện chiến tranh ở miền Nam trong kháng chiến chống Mĩ? (1.5 điểm) 

-Phá tan sự chia cắt về địa lí, nối liền hậu phương với tiền tuyến. (0.5 điểm) 

-Kịp thời chuyển hàng vạn tấn vũ khí, lương thực và cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam đúng đúng thời điểm.(0.5 

điểm) 

-Tạo ra thế trận liên hoàn giữa ba nước Đông Dương, làm thất bại âm mưu ngăn chặn của Mỹ. (0.5 điểm) 


